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Giới Thiệu Chung
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Cá nhân: Từ 12 tháng tuổi – 55 tuổi và tái tục lên đến 60 tuổi
Không bị tâm thần, thương tật vĩnh viễn từ >50%, không bị bệnh phong, không bị bệnh đặc
biệt và đang trong thời gian ốm đau / thương tật / năm viện

Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng

Phạm vi bảo hiểm: Tất cả các bệnh viện/ phòng khám được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam

Quyền lợi chính: Điều trị nội trú
Quyền lợi lựa chọn: Điều trị ngoại trú, Nha khoa, Thai sản

Phí Bảo hiểm: Phí Bảo hiểm cạnh tranh
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Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện CARE365 và
BHYT Truyền thống

13

Bảo Hiểm Sức Khỏe MSIG
Tất cả các Bệnh viện/Phòng khám trên cả
nước
Tiết kiệm thời gian
Dịch vụ tốt, phòng giường đơn tiêu chuẩn
Không hạn chế danh mục thuốc theo BHYT
Bồi thường theo chi phí thực tế
Đóng phí từng năm, quyền lợi đa dạng
Danh sách cơ sơ y tế bảo lãnh rộng
Bao gồm Bảo Hiểm Tai nạn đến 200 triệu
đồng.
Bồi thường nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng.

Bảo Hiểm Y tế Truyền Thống
Khám chữa bệnh theo tuyến đăng ký
với bảo hiểm y tế
Chờ đợi tại khoa BHYT
Phòng ghép, chật chội
Hạn chế danh mục thuốc
Bồi thường theo tỷ lệ
Đóng góp hàng năm, liên tục
Không có dịch vụ bảo lãnh
Không gồm Bảo Hiểm Tai nạn
Nhiều thủ tục phức tạp
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QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM
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Các Lưu Ý 

Đồng Bảo Hiểm

Đồng bảo hiểm 80/20
(CTBH/NĐBH) cho tất cả
các quyền lợi đối với Trẻ
từ 1 tuổi - 7 tuổi

1

Trẻ Em Mua Cùng
Bố / Mẹ

Trẻ từ 1 tuổi - 7 tuổi phải
mua cùng bố mẹ, chương
trình bảo hiểm không cao hơn
chương trình của bố/mẹ

2

4 Câu Hỏi Thẩm
Định Sức Khỏe

Khách Hàng cần trả
lời 4 Câu Hỏi Thẩm
Định trước khi tham
gia bảo hiểm

3
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Bạn có bệnh/khuyết tật bẩm sinh hay không?
Trong 3 năm gần đây, bạn từng mắc phải,
hoặc từng được khám, hoặc xét nghiệm,

hoặc chẩn đoán, hoặc điều trị các bệnh sau
hay không: lao, tiểu đường, thấp khớp, viêm
gan, viêm mật, sỏi mật, hen (phế quản),

viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản,

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), viêm
phổi, bệnh tim, nhồi máu cơ tim, bệnh lý
van tim, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, trầm
cảm, tâm thần phân liệt, tăng huyết áp,

viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, viêm
loét đại tràng, viêm tụy, viêm thận, hội
chứng thận hư, sỏi thận (tiết niệu), u bướu,

polyp, bệnh lý tuyến giáp, viêm xương
khớp, thoát vị đĩa đệm, thiếu hụt hooc-môn
tăng trưởng, bệnh về tủy xương, bệnh trĩ,
Parkinson, động kinh, bệnh thần kinh?

Ngoài các bệnh đề cập ở câu hỏi 2 trên đây,

bạn từng được khám, hoặc xét nghiệm, hoặc
chẩn đoán, hoặc điều trị cho bất kì bệnh lí,
thương tật nào trong vòng 1 năm gần đây
không, hoặc có nhận thức về việc cần điều trị
cho bệnh lí, thương tật nào trong 12 tháng tới
hay không?

Trong vòng 5 năm gần đây, bạn từng được
chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư nào chưa?

Các câu hỏi thẩm định sức khỏe

1 2

3

4
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TỔNG PHÍ BẢO HIỂM

Phí Quyền lợi nội
trú (bắt buộc)

Phí Quyền lợi
Ngoại trú (Tùy

chọn)

Phí Quyền lợi Nha
khoa (Tùy chọn)

Phí Quyền lợi Thai
sản (Tùy chọn)

PHÍ BẢO HIỂM



Đơn vị : ĐồngQuyền lợi nội trú (Quyền lợi chính)
Quyền Lợi  Gói 1   Gói 2   Gói 3   Gói 4   Gói 5 

Điều trị nội trú 30 triệu 50 triệu 100 triệu 150 triệu 250 triệu  

Chăm sóc đặc biệt / ngày  N/A N/A N/A 8,250,000  20,000,000 

Điều trị trước khi nhập viện / năm 1,500,000 2,500,000 4,368,750 6,875,000  12,500,000 

Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc tại nhà
/ năm

1,500,000  2,000,000 2,500,000 2,750,000 5,000,000

Chi phí phẫu thuật / năm 30 triệu 50 triệu 100 triệu 150 triệu 250 triệu

Chi phí phẫu thuật trong ngày (bao gồm chi
phí phẫu thuật)

3,000,000 5,000,000 7,281,250 8,250,000 15,000,000

Phẫu thuật cấy ghép bộ phận cơ thể. Theo
STBH suốt đời

N/A N/A N/A 27,5 triệu 75 triệu

Điều trị khẩn cấp/năm 5 triệu 7 triệu 11,6 triệu 13,2 triệu 20 triệu

Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn/năm 5 triệu 7 triệu 11,6 triệu 13,2 triệu 20 triệu

Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn/năm 5 triệu 7 triệu 11,6 triệu 13,2 triệu 20 triệu

Chi phí mai táng 2 triệu 2,5 triệu 2,9 triệu 4,1 triệu 5 triệu



Đơn vị : ĐồngLưu ý : Là quyền lợi bảo hiểm chính và luôn áp dụng cho Người được bảo hiểm
Quyền lợi nội trú - Phí bảo hiểm

Chương trình Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

0 đến 6 tuổi 697,000 1,118,000 1,709,000 2,097,000 2,860,000

7 đến 18 tuổi 610,000 979,000 1,495,000 1,835,000 2,502,000

19 đến 25 tuổi 587,000 941,000 1,438,000 1,765,000 2,407,000

26 đến 30 tuổi 523,000 839,000 1,282,000 1,573,000 2,145,000

31 tới 35 tuổi 581,000 932,000 1,424,000 1,748,000 2,383,000

36 tới 40 tuổi 598,000 960,000 1,467,000 1,800,000 2,455,000

41 tới 45 tuổi 627,000 1,007,000 1,538,000 1,887,000 2,574,000

46 tới 50 tuổi 668,000 1,072,000 1,637,000 2,010,000 2,740,000

51 tới 60 tuổi 697,000 1,118,000 1,709,000 2,097,000 2,860,000

56 tới 60 tuổi 871,000 1,398,000 2,136,000 2,621,000 3,574,000

61 tới 65 tuổi 1,045,000 1,677,000 2,563,000 3,145,000 4,289,000

66 tới 69 tuổi 1,335,000 2,143,000  3,274,000  4,019,000  5,480,000  
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Quyền lợi bổ sung - Tùy chọn

Quyền Lợi  Gói 1   Gói 2   Gói 3   Gói 4   Gói 5 

Điều trị ngoại trú         7,500,000       12,500,000      20,000,000       27,000,000   30,000,000 

Chăm sóc nha khoa  N/A   N/A         3,000,000        6,000,000        7,500,000 

Chăm sóc thai sản   N/A   N/A       26,000,000      28,000,000      30,000,000 

Đơn vị: Đồng



Lưu ý : Chỉ áp dụng khi tham gia bảo hiểm cùng với Quyền Lợi A

Quyền lợi bổ sung - Phí bảo hiểm
Chương trình Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

CHĂM SÓC NHA KHOA

0 đến 6 tuổi - - 756,000 1,260,000 1,719,000

7 đến 18 tuổi - - 662,000 1,103,000 1,504,000 

19 đến 25 tuổi - - 637,000 1,061,000 1,447,000 

26 đến 30 tuổi - - 567,000 945,000 1,289,000 

31 tới 35 tuổi - - 630,000 1,050,000 1,432,000

36 tới 40 tuổi - - 649,000 1,082,000 1,475,000

41 tới 45 tuổi - - 681,000 1,134,000 1,547,000

46 tới 50 tuổi - - 725,000 1,208,000 1,647,000 

51 tới 60 tuổi - - 756,000 1,260,000 1,719,000 

56 tới 60 tuổi - - 945,000 1,575,000 2,148,000 

61 tới 65 tuổi - - 1,134,000 1,890,000 2,578,000 

66 tới 69 tuổi - - 1,449,000 2,415,000 3,294,000 

Đơn vị: Đồng



Lưu ý : Chỉ áp dụng khi tham gia bảo hiểm cùng với Quyền Lợi A

Quyền lợi bổ sung - Phí bảo hiểm
Chương trình Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

C. CHĂM SÓC NHA KHOA

0 đến 6 tuổi - - 2,805,000 2,901,000 3,895,000

7 đến 18 tuổi - - 2,454,000 2,538,000  3,408,000

19 đến 25 tuổi - - 2,361,000 2,442,000  3,278,000

26 đến 30 tuổi - - 2,104,000 2,176,000  2,921,000

31 tới 35 tuổi - - 2,337,000 2,417,000  3,246,000

36 tới 40 tuổi - - 2,407,000 2,490,000 3,343,000

41 tới 45 tuổi - - 2,524,000 2,611,000  3,506,000

46 tới 50 tuổi - - 2,688,000 2,780,000  3,733,000

51 tới 60 tuổi - - 2,805,000 2,901,000  3,895,000

56 tới 60 tuổi - - 3,506,000 3,626,000  4,869,000

61 tới 65 tuổi - - 4,207,000 4,351,000  5,842,000

66 tới 69 tuổi - - 5,375,000 5,559,000  7,465,000

Đơn vị: Đồng
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Thẻ Bảo Hiểm Điện Tử - Healthcare E-card



Hành động cố ý của NĐBH
hoặc nguời thừa kế hợp pháp

Bệnh có sẵn, Khuyết tật , dị
tật bẩm sinh, dị dạng thuộc về

gien

Các hình thức điều trị thẩm
mỹ, điều trị cân nặng, giải
phẫu thẩm mỹ hoặc phẫu

thuật tạo hình và các hậu quả
liên quan

Đang điều trị cho chứng
nghiện rượu, ma túy hoặc sử
dụng, lạm dụng hay nghiện

bất cứ chất nào và các thương
tật, ốm đau phát sinh từ việc
sử dụng, lạm dụng hay sự

nghiện đó

Điều trị hoặc kiểm tra các
bệnh liên quan đến bệnh hội
chứng suy giảm miễn dịch,
các hội chứng phức tạp liên
quan đến AIDS, các bệnh hoa
liễu, bệnh truyền qua đường

tình dục…

Điều trị hoặc sử dụng thuốc
không theo chỉ dẫn của Y, Bác
sĩ điều trị, điều trị không được
KH công nhận, điều trị thử

nghiệm

Các điều trị liên quan đến
chứng khó thở trong khi ngủ

(bao gồm ngủ ngáy), suy
nhược cơ thể, stress

Điều trị suy thận mãn tính,
bao gồm các phương pháp

thẩm tách (lọc máu nhân tạo).

Các chi phí y tế phát sinh do
hậu quả của sự nhiễm hóa

chất hoặc nhiễm phóng xạ từ
các sự phân hạch hay cháy
năng lượng hạt nhân, bệnh
phổi do hít phải hạt amiăng

Các thương tật hoặc chỉ định
có truớc ngày bảo hiểm có

hiệu lực.

Chi phí lắp ráp, bảo dưỡng các
thiệt bị hoặc bội phận giả,

dụng cụ chỉnh hình, thiết bị trợ
thính

Bệnh lao, sốt rét, bệnh phong

Dịch vụ khám và điều trị tại
nhà hoặc tại nơi điêu trì bằng
thủy lực hay các phương pháp
thiên nhiên, spa, viện điều

dưỡng

Kiểm tra và khám sức khỏe
tổng quát, tiêm chủng, tiêm

vacxin, kiểm tra thính giác, thị
giác, xin giấy khám sức khỏe

Điều trị ngoài phạm vi lãnh
thổ của chương trình bảo hiểm
đã được lựa chọn và kê khai
trên Hợp đồng bảo hiểm.

Điều Khoản Loại Trừ
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Lưu ý: Hồ sơ khiếu nại bồi thường phải được gửi tới Cty BH trong vòng tối đa một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc 60 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện
hoặc chết.
Thanh toán bồi thường: Nếu hồ sơ yêu cầu bồi thường xác thực và hợp lệ, số tiền bồi thường sẽ được chuyển khoản tới Quý khách trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Trong
trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh, MSIG/INSMART sẽ liên hệ với Quý khách để hướng dẫn và làm rõ thông tin trong 03-05 ngày làm việc. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày thông báo bổ sung,

nếu không nhận được thông tin MSIG/INSMART sẽ giải quyết hồ sơ theo chứng từ thực tế.

Quy Trình Bồi Thường
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Bảo lãnh viện phí trước nhập viện Bảo lãnh viện phí tiếp nhận trong giờ
hành chính
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Trường hợp bồi thường Chứng từ Loai chứng từ Khác

Khám Ngoại trú

Hóa đơn GTGT Chụp hoặc scan màu Link truy xuất + mã tra cứu

Hóa đơn viết tay Bản gốc Đầy đủ chữ ký và dấu của CSYT

Đơn thuốc Chụp hoặc scan màu

Bảng kê chi tiết viện phí Chụp hoặc scan màu

Kết quả xét nghiệm Chụp hoặc scan màu

Điều trị Nha Khoa

Hóa đơn GTGT Chụp hoặc scan màu Link truy xuất + mã tra cứu

Hóa đơn viết tay Bản gốc Đầy đủ chữ ký và dấu của CSYT

Phiếu điều trị răng Chụp hoặc scan màu

Phim chụp răng Chụp hoặc scan màu Nếu thực hiện

Điều trị Nội trú/ Sinh đẻ / Tai nạn
nội trú 

Giấy ra viện Chụp hoặc scan màu

Hóa đơn điện tử Chụp hoặc scan màu Link truy xuất + mã tra cứu

Hóa đơn viết tay Bản gốc Đầy đủ chữ ký và dấu của CSYT

Giấy chứng nhận phẫu thuật Chụp hoặc scan màu Nếu điều trị bằng phẫu thuật

Bảng kê chi tiết viện phí Chụp hoặc scan màu

Tai nạn

Bản tường trình Chụp hoặc scan màu

Biên bản công an Chụp hoặc scan màu Nếu có công an tham gia điều tra

Giấy phép lái xe Chụp hoặc scan màu Hai mặt ( trong trường hợp NĐBH là người lái xe)

(Thương tật vĩnh viễn) Biên bán giám định Thương tật Chụp hoặc scan màu Do Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền cấp, ghi rõ tỷ lệ phần trăm thương tật vĩnh viễn.

TỬ VONG 
(Do tai nạn hoặc do bệnh) 

Biên bản công an Chụp hoặc scan màu Nếu có công an tham gia điều tra

Giấy chứng tử Chụp hoặc scan màu

Di chúc Chụp hoặc scan màu Nếu có

Sổ hộ khẩu Chụp hoặc scan màu Trong trường hợp mua gói gia đình

Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền
nhận tiền

Chụp hoặc scan màu

Giấy tờ chung

Giấy yêu cầu giải quyết QLBH Chụp hoặc scan màu Theo mẫu có sẵn

Giấy ủy quyền Bản gốc Theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện điều tra hoặc làm việc với CSYT

Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người nhận tiền Bản gốc Trường hợp người được bảo hiểm và người thụ hưởng/ người nhận tiền khác nhau

Chứng Từ Bồi Thường
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Xử Lý Bồi Thường Qua Zalo Mini App



Áp dụng chung mức phí cho người được bảo hiểm từ 12 tháng đến 60 tuổi

Phí bảo hiểm cạnh tranh

Quyền lợi đa dạng, không cần khám sức khỏe trước khi mua

Quyền lợi nằm viện áp dụng cho cả các chi phí do tai nạn

Bảo lãnh nội trú trên hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc

Không loại trừ chi phí do dịch bệnh

Được lựa chọn phòng khám, bệnh viện một cách tự do, lựa chọn nơi bạn tin

tưởng và không cần đúng tuyến

Bảo Hiểm Sức Khỏe MSIG – CARE365 Điểm Ưu Việt



Mạng lưới rộng khắp 18 thị trường tại
châu Á*
Đội ngũ 5,000 chuyên gia phục vụ
trên toàn khu vực.

Quy mô hơn 1.43 Tỷ USD Phí Bảo
hiểm

•Hong Kong
•Indonesia
•Lào
•Malaysia
•Myanmar
•Trung Quốc
•Hàn Quốc
•New Zealand
•Cambodia

•Oceania
•Philippines
•Singapore (MSIG Singapore, MS First Capital)
•Thái Lan (Thai Branch, MSIG Thailand)
•Việt Nam
•Ấn Độ
•Brunei
•Úc
• Sri Lanka

Tổng quan về MSIG







CARE
365
Phân phối
chính thức qua

Thank you


